
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 800001 Nguyễn Văn An 01/05/2010 Nam 8

2 800002 Huỳnh Vũ Hoàng Anh 07/09/2010 Nam 8

3 800003 Võ Thị Hoài Anh 11/05/2010 Nữ 8

4 800004 Ngô Tấn Chương 04/05/2010 Nam 8

5 800005 Phù Thị Hồng Diễm 30/08/2010 Nữ 8

6 800006 Huỳnh Hồ Công Dương 12/01/2010 Nam 8

7 800007 Phạm Tấn Đạt 29/04/2010 Nam 8

8 800008 Nguyễn Phạm Gia Hân 27/03/2010 Nữ 8

9 800009 Bùi Đình Hiệu 10/03/2010 Nam 8

10 800010 Nguyễn Thị Hoa 02/03/2010 Nữ 8

11 800011 Nguyễn Võ Đức Hòa 21/08/2010 Nam 8

12 800012 Huỳnh Thị Thúy Huyền 10/12/2010 Nữ 8

13 800013 Nguyễn Lan Hương 08/01/2010 Nữ 8

14 800014 Phùng Quang Linh 19/08/2009 Nam 8

15 800015 Doãn Văn Lợi 06/09/2010 Nam 8

16 800016 Võ Kim Phú Ngân 29/09/2010 Nữ 8

17 800017 Nguyễn Hạnh Nguyên 20/09/2010 Nữ 8

18 800018 Nguyễn Thành Nhân 09/06/2010 Nam 8

19 800019 Tạ Hoàng Yến Như 01/01/2010 Nữ 8
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 800020 Nguyễn Hồng Phúc 05/07/2010 Nam 8

2 800021 Nguyễn Khánh Sơn 14/03/2010 Nam 8

3 800022 Phan Bùi Thanh Tâm 27/10/2010 Nữ 8

4 800023 Quảng Thị Phương Thảo 02/08/2010 Nữ 8

5 800024 Phạm Thanh Thiên 16/07/2010 Nam 8

6 800025 Trần Thị Thiện 26/12/2010 Nữ 8

7 800026 Võ Nguyễn Gia Thiệu 20/06/2010 Nam 8

8 800027 Phạm Duy Thịnh 22/04/2010 Nam 8

9 800028 Đặng Anh Thư 15/11/2010 Nữ 8

10 800029 Nguyễn Hữu Toàn 27/08/2010 Nam 8

11 800030 Vũ Thị Huyền Trang 18/12/2010 Nữ 8

12 800031 Nguyễn Thị Thanh Trâm 02/07/2010 Nữ 8

13 800032 Nguyễn Thị Lệ Trinh 01/04/2010 Nữ 8

14 800033 Võ Dương Thanh Trúc 10/09/2010 Nữ 8

15 800034 Nguyễn Minh Tuấn 01/02/2010 Nam 8

16 800035 Bùi Thanh Tú 15/11/2010 Nam 8

17 800036 Phạm Thị Thúy Vân 03/07/2010 Nữ 8

18 800037 Châu Lâm Hạnh Vy 25/01/2010 Nữ 8
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